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1 

  

Ông Huỳnh Văn Tâm

  

12/1

  

Thôn Vĩnh Đại, Tam Hiệp

  

0935112469

  

PT.Ban

  
    

2

  

Bà Trần Thị Thúy

  

12/2

  

Thôn 2, Tam Hải

  

01693123192
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3 

  

Bà Nguyễn Thị Hường

  

12/3

  

Khối 7, thị trấn Núi Thành

  

01649124237

  

UVTT

  
    

4 

  

Ông Lê Ngọc

  

12/4

  

Tam Mỹ Đông, Núi Thành

  

01642497349
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5 

  

Ông Lê Văn Trường

  

12/5

  

Thôn P. Quý 1, Tam Mỹ Đông

  

01672833440

    
    

6 

  

Ông Nguyễn Văn Mười

  

12/6

  

Thôn Xuân Trung, Tam Quang

  

01683263482

    
    

7 
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Bà Trần Thị Hồng

  

12/7

  

Thôn Trà Tây, Tam Mỹ Đông

  

01668443513

  

UVTT

  
    

8 

  

Bà Lê Thị Yến

  

12/8

  

Tam Sơn, Núi Thành

  

01643544855

    
    

9 
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Ông Trần Mạnh Khải

  

12/9

  

Khối 5, thị trấn Núi Thành

  

0905432994

    
    

10

  

Ông Nguyễn Việt Nga

  

12/10

  

Khối 2, thị trấn Núi Thành

  

0905578408

    
    

11

  

Bà Trương Thị Như Hoa
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11A1

  

Thôn 8, Tam Hiệp

  

01262719072

    
    

12

  

Ông Nguyễn Đạo

  

11A2

  

Thôn Phú Quý 3, Tam Mỹ Đông

  

0984074471

  

UVTT

  
    

13

  

Ông Châu Ngọc Trường
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11A3

  

Thôn Nam Sơn, Tam Hiệp

  

0985803590

  

TKý

  
    

14

  

Ông Hà Văn Tâm

  

11A4

  

Thôn Nam Sơn, Tam Hiệp

  

0973993044

    
    

15

  

Ông Nguyễn Tấn Phương
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11C1

  

Thôn Nam Sơn, Tam Hiệp

  

01694277476

    
    

16

  

Bà Lương Thị Sót

  

11C2

  

Thôn Phái Nhơn, Tam Hiệp

  

01676619963

  

UVTT

  
    

17

  

Bà Trần Thị Kiều Vân
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11C3

  

Trung Lương, Tam Mỹ Tây

  

01674675183

    
    

18

  

Ông Võ Tấn Lộc

  

11C4

  

Thôn Vân Thạch, Tam Hiệp

  

0914023699

  

T.Ban

  
    

19

  

Bà Phạm Thị Thảo
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11C5

  

Tam Hiệp, Núi Thành

  

0905458910

    
    

20

  

Bà Võ Thị Thu Ba

  

11C6

  

Khối 1, thị trấn Núi Thành

  

01229545686

  

PT.Ban

  
    

21

  

Ông Lê Viết Nghĩa

  

 11 / 38
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11C7

  

Thôn Mỹ Bình, Tam Hiệp

  

01686022848

    
    

22

  

Ông Lê Giang

  

11C8

  

Thôn Trà Tây, Tam Mỹ Đông

  

01635373059

    
    

23

  

Ông Đồng Văn Quang

  

10A1
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Thôn 1, Tam Thạnh

  

01688043904

    
    

24

  

Ông Trà Minh Tư

  

10A2

  

Nam Sơn, Tam Hiệp

  

0983334395

    
    

25

  

Ông Nguyễn Tấn Binh

  

10A3

  

Thôn Nam Sơn, Tam Hiệp
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01644869312

    
    

26

  

Ông Nguyễn Trường Thi

  

10C1

  

Phước Thạnh, Tam Thạnh

  

0978495148

    
    

27

  

Ông Nguyễn Ngọc Hương

  

10C2

  

Tịnh Sơn, Tam Mỹ Tây

  

01699358520
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28

  

Ông Võ Ngọc Vinh

  

10C3

  

Phú Mỹ, Tam Trà

  

01666196427

  

UVTT

  
    

29

  

Ông Bùi Như Sen

  

10C4

  

Tam Mỹ Tây

  

01695311773

  

PT.Ban
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30

  

Ông Trần Văn An

  

10C5

  

Thạnh Mỹ, Tam Mỹ Tây

  

01653952629

    
    

31

  

Ông Phan Văn Hiền

  

10C6

  

Tam Hiệp, Núi Thành

  

0984737207

  

UVTT
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32

  

Ông Trương Việt

  

10C7

  

Thôn Vân Thạch, Tam Hiệp

  

01698289954

    
    

33

  

Bà Trần Thị Lịnh

  

10C8

  

Thôn Thái Xuân, Tam Hiệp

  

01676906975

    
    

34
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Ông Nguyễn Tấn Lập

  

10A2

  

Tam Hiệp, Núi Thành

  

0914048285

  

UVTT

  
      

 

  

 

  

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

  

Năm học: 2012-2013
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HỌ VÀ TÊN

  

LỚP

  

ĐỊA CHỈ

  

SỐ

ĐIỆN THOẠI

  

GHI CHÚ

  
    

1

  

Ông Lê Văn Tam

  

12/1

  

Thôn Phú Quý 3, Tam Mỹ Đông

  

0983542107

  

T.ban
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2

  

Ông Trần Cử

  

12/2

  

Thôn Vĩnh Đại, Tam Hiệp

  

0982283058

  

  
    

3

  

Ông Nguyễn Hoàng Long

  

12/3

  

Tam Hiệp

  

0983563729
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4

  

Bà Lê Thị Hương

  

12/4

  

An Hải Đông, Tam Quang

  

01699026980

  

  
    

5

  

Ông Lê Sơn Dũng

  

12/5

  

Khối 3, thị trấn Núi Thành
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0979352271

  

  
    

6

  

Ông Trần Văn Loan

  

12/6

  

Thôn Trà Tây, Tam Mỹ Đông

  

01668030021

  

  
    

7

  

Ông Nguyễn Thành Chung

  

12/7
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Khối 6, thị trấn Núi Thành

  

0988194061

  

PT.ban

  
    

8

  

Ông Phạm Văn Trơn

  

12/8

  

Khối 7, thị trấn Núi Thành

  

0976045129

  

  
    

9

  

Ông Trần Xuân Đông
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12/9

  

Thôn Thuận An, Tam Giang

  

01689066933

  

  
    

10

  

Ông Huỳnh Văn Tâm

  

11/1

  

Thôn Vĩnh Đại, Tam Hiệp

  

0935112469

  

  
    

11
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Bà Trần Thị Thúy

  

11/2

  

Thôn 2, Tam Hải

  

01693123192

  

  
    

12

  

Ông Võ Văn Túc

  

11/3

  

Thôn 3, Tam Hiệp

  

01663461748
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13

  

Ông Phạm Phương Nam

  

11/4

  

Thôn Vĩnh Đại, Tam Hiệp

  

0917962529

  

CA xã

  
    

14

  

Ông Lê Văn Bưu

  

11/5

  

Thôn Đại Phú, Tam Hiệp

  

0905550692
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15

  

Ông Nguyễn Văn Mười

  

11/6

  

Thôn Xuân Trung, Tam Quang

  

01683263482

  

  
    

16

  

Bà Trần Thị Hồng

  

11/7

  

Thôn Trà Tây, Tam Mỹ Đông
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01668443513

  

  
    

17

  

Ông Phạm Ngọc Tri

  

11/8

  

Thôn Thuận Yên, Tam Sơn

  

01642887258

  

  
    

18

  

Ông Trần Mạnh Khải

  

11/9
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Khối 5, thị trấn Núi Thành

  

0905432994

  

  
    

19

  

Ông Nguyễn Việt Nga

  

11/10

  

Khối 2, thị trấn Núi Thành

  

0905578408

  

  
    

20

  

Bà Trương Thị Như Hoa
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10A1

  

Thôn 8, Tam Hiệp

  

01262719072

  

PT.ban

  
    

21

  

Ông Nguyễn Đạo

  

10A2

  

Thôn Phú Quý 3, Tam Mỹ Đông

  

0984074471

  

CA xã

  
    

22
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Ông Châu Ngọc Trường

  

10A3

  

Thôn Nam Sơn, Tam Hiệp

  

0985803590

  

  
    

23

  

Ông Hà Văn Tâm

  

10A4

  

Thôn Nam Sơn, Tam Hiệp

  

0973993044
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24

  

Ông Nguyễn Tấn Phương

  

10C1

  

Thôn Nam Sơn, Tam Hiệp

  

0972750771

  

  
    

25

  

Bà Lương Thị Sót

  

10C2

  

Thôn Phái Nhơn, Tam Hiệp

  

0905666164
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26

  

Bà Võ Thị Thu Ba

  

10C3

  

Khối 1, thị trấn Núi Thành

  

01229545686

  

  
    

27

  

Ông Nguyễn Ánh

  

10C4

  

Khối 6, thị trấn Núi Thành

  

01694755516

 33 / 38



Ban đại diện cha mẹ phụ huynh

Viết bởi Administrator
Chủ nhật, 23 Tháng 9 2012 10:28 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 07 Tháng 2 2014 13:35

  

  
    

28

  

Ông Đoàn Ngọc Ân

  

10C5

  

Thôn Đại Phú, Tam Hiệp

  

0983531617

  

  
    

29

  

Ông Võ Tấn Lộc

  

10C6

  

Thôn Vân Thạch, Tam Hiệp
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0914023699

  

Thư ký

  
    

30

  

Bà Lê Thị Ánh Tuyết

  

10C7

  

Thôn 1, Tam Hải

  

01685634519

  

  
    

31

  

Ông Lê Viết Nghĩa

  

10C8
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Khu dân cư Tam Hiệp

  

01686022848

  

  
    

32

  

Ông Bùi Quang Chính

  

10C9

  

Thôn Vân Thạch, Tam Hiệp

  

01636742180

  

  
    

33

  

Bà Trần Thị Thúy Lê
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10C10

  

Thôn Phú Quý 1, Tam Mỹ Đông

  

01228843527

  

  
    

34

  

Ông Võ Văn Trường

  

10C11

  

Thôn Thọ Khương, Tam Hiệp

  

01663828700

  

  
    

35
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Ông Lê Giang

  

10C12

  

Thôn Trà Tây, Tam Mỹ Đông

  

01635373059
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